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1. Những thông tin cơ bản và quan trọng cần biết   

về báo cáo ĐTM 

1. Thông tin sử dụng cho ĐTM (tham khảo, tự tạo lập); các phương pháp 

sử dụng trong ĐTM (phương pháp ĐTM, phương pháp hỗ trợ ĐTM); 
phạm vi không gian thực hiện ĐTM;

2. Nội dung DA có liên quan đến môi trường; các dự án và các cơ sở  

đang hoạt động khác có liên quan trong phạm vi không gian ĐTM;

3. Các điều kiện tự nhiên, các thành phần môi trường có khả năng bị tác 

động bởi DA;

4. Các tác động tiêu cực của dự án;

5. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của DA;

6. Chương trình quản lý môi trường;

7. Chương trình giám sát môi trường;

8. Kết luận, kiến nghị, cam kết của chủ DA.

4. Dự báo các tác động xảy ra: Tác động tích cực và tiêu cực;
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2. Đối tượng cần tiếp cận khi khai thác thông tin                 

liên  quan đến ĐTM

1. Chủ dự án và cơ quan tư vấn ĐTM của DA;

2. Cơ quan thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của DA;

3. Các thành viên của Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM (đặc biệt là 02 ủy 
viên phản biện của Hội đồng);

4. Sở TN&MT nơi có địa điểm DA;

5. Các bộ chủ quản ngành/lĩnh vực của DA;

6. Các chuyên gia am hiểu về ngành/lĩnh vực của DA, về lĩnh vực môi 
trường liên quan đến DA;

7. Các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức có khả năng bị tác động bởi DA;

8. Các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp có mối quan tâm 
đến ngành/lĩnh vực của DA và các vấn đề môi trường do DA gây ra.
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3. Các nguồn thông tin liên quan và hỗ trợ cho ĐTM (1)

3.1. Liên quan trực tiếp:

1. Luật BVMT 2014 (Mục 3 Chương II);

2. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (Chương  IV);

3. Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT;

4. Các QCVN về môi trường liên quan đến ngành/lĩnh vực của DA;

5. Các hướng dẫn kỹ thuật ĐTM trong  nước (hiện đã có một số nhưng hầu như 

đã lạc hậu và chưa chuẩn xác) và ngoài nước có liên quan đến DA;

6. Các bản nhận xét, biên bản của Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của DA;

7. Các báo cáo môi trường quốc gia có liên quan do Bộ TN&MT đã công bố;

8. Các báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh có liên quan đã công bố;

9. Các báo cáo hiện trạng môi trường cấp quốc gia (sẽ được xây dựng  và công 

bố theo quy định của Luật BVMT 2014);

10. Thông tư của Bộ TN&MT về cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn ĐTM (sẽ ban 

hành);
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3. Các nguồn thông tin liên quan và hỗ trợ cho ĐTM (2)

3.2. Liên quan gián tiếp:

1. Nghị định số 80/2014/NĐ-CP (về thoát nước và xử lý nước thải)

2. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP (quy định chi tiết chi tiết một số điều của 
Luật BVMT năm 2014);

3. Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (về quản lý chất thải và phế liệu);

4. Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT (về BVMT KKT, KCN, KCX, KCNC);

5. Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT (về cải tạo, phục hồi môi trường trong 

khai thác khoáng sản); 

6. Thông tư của Bộ TN&MT về quản lý chất thải nguy hại (dự kiến ban 

hành tháng 8/2015);

7. Thông tư của Bộ TN&MT về quản lý chất thải rắn thông thường (dự 
kiến ban hành tháng 9/2015);

8. Các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, xây dựng, lao động, 

PCCC, đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, GT-VT, C-T, NN&PTNT,  

v.v... có liên quan..
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4. Khai thác và kiểm tra thông tin ĐTM  
theo từng giai đoạn của dự án đầu tư  (1)

4.1. Giai đoạn thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của DA:

Căn cứ quy định của Luật BVMT 2004, NĐ số 18/2015 và Thông tư số 

27/2015/TT-BTNMT, cần khai thác và kiểm tra các thông tin về:

4.1.1. Giai đoạn thẩm định báo cáo ĐTM:

- Hồ sơ đề nghị TĐ và PD báo cáo ĐTM của chủ DA (tính hợp lệ), đặc 

biệt là báo cáo ĐTM (tính hợp quy, tính khoa học, tính thực tiến); 

- Việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM (số lượng, thành 

phần của Hội đông; chất lượng của từng thành viên Hội đồng);

- Việc khảo sát, kiểm tra thực tế tại hiện trường DA; kết quả (nếu có);

- Báo cáo chuyên đề của thành viên Hội đồng thẩm định (nếu có)

- Việc tiến hành các phiên họp trù bị của Hội đồng thẩm định (nếu có);

- Việc tiến hành phiên họp chính thức của Hội đồng thẩm định (tính 

hợp lệ, trình tự tiến hành, biên bản phiên họp);

- Thời hạn thẩm định (45 hoặc 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ).
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4. Khai thác và kiểm tra thông tin về ĐTM 
theo từng giai đoạn của dự án đầu tư (2)

4.1. Giai đoạn thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của DA: (tiếp theo)

4.1.2. Giai đoạn phê duyệt báo cáo ĐTM (trường hợp báo cáo ĐTM được Hội 
đồng thẩm định thông qua hoặc thông qua với yêu cầu chỉnh sửa, bổ 
sung):

- Bản giải trình của chủ DA về việc chỉnh sửa, bổ sung báo cáo ĐTM; 
nội dung của báo cáo ĐTM đã được chỉnh sửa, bổ sung theo biên bản 

của Hội đồng thẩm định và yêu cầu của cơ quan thẩm định; 

- Việc xử lý, chấp nhận báo cáo ĐTM để phê duyệt;

- Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM (tính hợp lệ, tính chặt chẽ);

- Việc xác nhận báo cáo ĐTM đã được phê duyệt;

- Việc gửi báo cáo ĐTM đã được phê duyệt và xác nhận;

- Thời hạn phê duyệt (15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

về việc chỉnh sửa, bổ sung báo cáo ĐTM).
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4. Khai thác và kiểm tra thông tin ĐTM 
theo từng giai đoạn của dự án đầu tư (3)

4.2. Giai đoạn triển khai thực hiện DA:

(Dưới góc độ ĐTM, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT phân chia việc triển 
khai thực hiện DA theo 04 giai đoạn)

4.2.1. Giai đoạn chuẩn bị:

- Các tác động liên quan đến việc giải phóng mặt bằng  (giải tỏa, bồi 
thường đất đai; di dân; tái định cư, định canh v.v...); 

- Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tương ứng với từng tác 

động tiêu cực nêu trên; 

4.2.2. Giai đoạn xây dựng:

- Các tác động liên quan đến việc  san gạt, tôn tạo mặt bằng; thi công xây 
dựng từng công trình của DA;  tác động tổng hợp của các công trình cùng 

được xây dựng trong cùng thời gia và tại cùng địa điểm;

- Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tương ứng với từng tác 

động tiêu cực nêu trên; 
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4. Khai thác và kiểm tra thông tin ĐTM 
theo từng giai đoạn của dự án đầu tư (4)

4.2. Giai đoạn triển khai thực hiện DA (tiếp theo):

4.2.3. Giai đoạn vận hành (hoạt động):

- Các tác động liên quan đến việc  vận hành từng công trình của DA;  
tác động tổng hợp của các công trình cùng vận hành trong cùng thời 

gian và tại cùng địa điểm;

- Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tương ứng với từng 

tác động tiêu cực nêu trên; 

4.2.4. Giai đoạn khác (đối với dự án bãi chôn lấp chất thải rắn và dự án 
khai thác khoảng sản thường được gọi là “giai đoạn đóng cửa hoạt 
động”):

- Các tác động liên quan đến từng hoạt động liên quan đến việc  
đóng cửa hoạt động của DA;  tác động tổng hợp của các hoạt động 

cùng được thực hiện trong cùng thời gian và tại cùng địa điểm;

- Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tương ứng với từng tác 

động tiêu cực nêu trên; 
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4. Khai thác và kiểm tra thông tin ĐTM  

theo từng giai đoạn của dự án đầu tư (5)

4.3. Lưu ý chung về các tác động tiêu cực và các biện pháp giảm thiểu 
tương ứng trong cả 04 giai đoạn của dự án:

4.3.1. Đối với các tác động tiêu cực: Trong báo cáo ĐTM:

- Có nêu ra được những tác động tiêu cực nào mà không thể hoặc 
chưa thể nhận dạng được hay không ? nếu có thì lý do là gì ?; 

- Có những tác động tiêu cực nào đã nhận dạng được nhưng không 
thể hoặc chưa thê dự báo được quy mô xảy ra (không gian, thời gian), 
mức độ xảy ra (nặng, nhẹ theo các quy định, quy chuẩn hiện hành có liên 
quan) hay không ? nếu có thì lý do là gì ?

4.3.2. Đối với các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực: Trong b/c ĐTM :

- Có đề ra được từng biện pháp giảm thiểu tương ứng với từng tác 
động tiêu cực hay không; nếu không thì lý do là gì ?;

- Mỗi biện pháp đưa ra có chỉ rõ: Tên gọi cụ thể, cách thức tiến hành, 
tính khả thi, không gian và thời gian áp dụng, hiệu quả sau khi áp dụng ?

Lưu ý: Người khai thác và kiểm tra thông tin có thể có đề xuất , kiến nghị về 
các tác động và các biện pháp (nếu cần thì nhờ chuyên gia tư vấn) 

Xin cám ơn !

Địa chỉ liên hệ:

TS. Nguyễn Khắc Kinh

Nhà số 2C, Khu tập thể A16 (Bộ CA)

Ngách 29/39 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại di động: 0913.210.907

Điện thoại nhà: (04) 35500607

E-mail: nkkinh@gmail.com
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